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1. Đối tượng Table (bảng) trong Access có chức năng:

A. Sắp xếp, tìm kiếm và kế t xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

B. Cập nhật dữ liệu cho các bảng và thiết kế giao diện cho chương trình

C. Lưu trữ dữ liệu của CSDL

D. Tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra

2. Đối tượng Query (mẫu hỏi) trong Access có chức năng:

A. Sắp xếp, tìm kiếm và kế t xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

B. Cập nhật dữ liệu cho các bảng và thiết kế giao diện cho chương trình

C. Lưu trữ dữ liệu của CSDL

D. Tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra

3. Đối tượng Form (biểu mẫu) trong Access có chức năng:

A. Sắp xếp, tìm kiếm và kế t xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

B. Cập nhật dữ liệu cho các bảng và thiết kế giao diện cho chương trình

C. Lưu trữ dữ liệu của CSDL

D. Tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra

4. Đối tượng Report (báo cáo) trong Access có chức năng:

A. Sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

B. Cập nhật dữ liệu cho các bảng và thiết kế giao diện cho chương trình

C. Lưu trữ dữ liệu của CSDL

D. Tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra

5. Câu nào sai trong  các câu sau khí nói về mẫu hỏi:

A.Cập nhật dữ liệu nhanh.

B.Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi…

C.Tổng hợp và hiển thị thông tin từ  nhiều bảng hoặc nhiều mẫu hỏi khác nhau.

D.Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.

6. Câu nào đúng trong  các câu sau khí nói về mẫu hỏi:

A.Là đối tượng có thể lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện.

B.Là đối tượng duy nhất trong Access có thể kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

C.Là đối tượng không thay đổi được sau khi thiết kế.

D.Là  đối tượng có thể được tạo ra bởi nhiều cách nhất

7. Trong chế độ thiết kế mẫu hỏi, câu nào sai trong các câu dưới đây:

A.Hàng Criteria để xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi.

B.Hàng Field dùng để khai báo các trường được lựa chọn.

C.Hàng Table thể hiện tên bảng chứa các trường tương ứng.

D.Hàng Sort để xác định (các) trường cần sắp xếp.

8. Hãy cho biết câu nào sau đây sai? Liên kết giữa các bảng cho phép:

A.nhập dữ liệu vào bảng nhanh hơn.
B.không dư thừa dữ liệu.

B.tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng
C.đảm bảo nhất quán dữ liệu.

9. Để xem kết quả thực hiện mẫu hỏi, ta dùng nút lệnh: A. [image: image1.png]




B. [image: image2.png]




C.[image: image3.png]




D.[image: image4.png]



10. Để đặt điều kiện gộp nhóm dữ liệu và sử dụng các hàm thống kê trong mẫu hỏi, ta dùng nút lệnh:

A.[image: image5.png]




B. [image: image6.png]




C.[image: image7.png]




D. [image: image8.png]



11. Giả sử có bảng  TINHOC12A quản lý điểm Tin học của học sinh lớp 12A gồm các trường: HODEM(Họ đệm), TEN(Tên), DIEM(Điểm), HESO(Hệ số), NGAYKT(Ngày kiểm tra). Khi cần tìm những học sinh có điểm kiểm tra hệ số 2 lớn hơn 8 ta cần tạo mẫu hỏi với điều kiện sau:

A.[HESO] = 2  AND [DIEM]>8

B.[HESO]=”2” AND [DIEM] >8 
B.[HESO] = “2” AND [DIEM]> “8”

D.[HESO] = 2 AND [DIEM]>#8#

12. Giả sử có bảng  SACH quản lý sácch của một thư viện gồm các trường sau: MASO(Mã sách), TENSACH(Tên sách), NHAXB(Nhà xuất bản), NAMXB(Năm xuất bản), GIASACH(Giá sách), NGAYMUON(Ngày mượn), NGAYTRA(Ngày trả). Khi cần liệt kê các sách có giá sách > 60000 và  thuộc nhà xuất bản Văn học, ta cần tạo mẫu hỏi với điều kịên sau:

A. [GIASACH] > 60000 AND [NHAXB] = “Văn học” 

B. [GIASACH] > ”60000” AND [NHAXB] = “Văn học” 

C. [GIASACH] > 60000 AND [NHAXB] = Văn học 

D. [GIASACH] > ”60000” AND [NHAXB] = Văn học 

13. Giả sử có bảng  SACH quản lý sácch của một thư viện gồm các trường sau: MASO(Mã sách), TENSACH(Tên sách), NHAXB(Nhà xuất bản), NAMXB(Năm xuất bản), GIASACH(Giá sách), NGAYMUON(Ngày mượn), NGAYTRA(Ngày trả). Khi cần liệt kê các sách đựơc mượn trước ngày 12/06/2008 và  thuộc nhà xuất bản Giáo dục, ta cần tạo mẫu hỏi với điều kịên sau:
A. [NGAYMUON] < #12/06/2008# AND [NHAXB] = “Giáo dục”

B. [NGAYMUON] > 12/06/2008 AND [NHAXB] = “Giáo dục” 

C. [NGAYMUON] < 12/06/2008 AND [NHAXB] = “Giáo dục” 

D. [NGAYMUON] > #12/06/2008# AND [NHAXB] = “Giáo dục” 

14. Giả sử có bảng  SACH quản lý sách của một thư viện gồm các trường sau: MASO(Mã sách), TENSACH(Tên sách), NHAXB(Nhà xuất bản), NAMXB(Năm xuất bản), GIASACH(Giá sách), NGAYMUON(Ngày mượn), NGAYTRA(Ngày trả). Khi cần liệt kê các sách đựơc trả sau ngày 12/06/2008 và  thuộc nhà xuất bản Giáo dục, ta cần tạo mẫu hỏi với điều kịên sau:

A. [NGAYTRA] > #12/06/2008# AND [NHAXB] = “Giáo dục” 

B. [NGAYTRA] > 12/06/2008 AND [NHAXB] = “Giáo dục” 

C. [NGAYTRA] < 12/06/2008 AND [NHAXB] = “Giáo dục” 

D. [NGAYTRA] < #12/06/2008# AND [NHAXB] = “Giáo dục“

15. Câu nào sai trong các câu sau đây:

A. Không thể sửa đổi được biểu mẫu sau khi tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ (Create form by using wizard)

B. Có tự thiết kế biểu mẫu bằng cách nháy đúp Create form in Design View

C. Việc cập nhất dữ liệu trong biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trong bảng dữ liệu nguồn.

D. Để thay đổi tính chất của một đối tượng trong biểu mẫu ở chế độ thiết kế, nháy chuột phải vào đối tượng, chọn Properties.

16. Để hiển thị trường tham gia vào mẫu hỏi, ta thiết lập ở dòng:


A.Show


B.Field

C.Criteria

D.Sort

17. Để đặt điều kiện lọc các bản ghi trong mẫu hỏi, ta thiết lập ở dòng:

A.Criteria

B.Field

C.Show


D.Sort

18. Giả sử CSDL quản lý Nhân Viên gồm các trường sau: MaSo (Key, Mã số, number), Ten (Tên, text), GT (giới tính, Yes/No, Yes là Nữ, No là Nam), NoiSinh (nơi sinh, text). Câu lệnh truy vấn dữ liệu thỏa điều kiện: Liệt kê danh sách các nhân viên nữ, sinh tại các tỉnh thành khác TPHCM
A. [GT]= “Nữ” and [NoiSinh] =  “TPHCM”

B. [GT]= “Yes” and [NoiSinh] <> “TPHCM”

C. [GT]= Yes and [NoiSinh] <> “TPHCM”

D. GT]= “Nữ” and [NoiSinh] = not  TPHCM
19. Giả sử CSDL quản lý Nhân Viên gồm các trường sau: MaSo (Key, Mã số, number), Ten (Tên, text), GT (giới tính, Yes/No, Yes là Nữ, No là Nam), NoiSinh (nơi sinh, text). Câu lệnh truy vấn dữ liệu thỏa điều kiện: Liệt kê danh sách các nhân viên sinh tại TPHCM và Hà Nội.
E. [NoiSinh]= “TPHCM” and [NoiSinh]= “Hà Nội”

F. [NơiSinh]= *TPHCM* and [NoiSinh]= *Hà Nội*

G. [NoiSinh]= “TPHCM” or [NoiSinh]= “Hà Nội”

H. [NoiSinh]= #TPHCM# or [NoiSinh]= Hà Nội

20. Giả sử CSDL quản lý Nhân Viên gồm các trường sau: MaSo (Key, Mã số, number), Ten (Tên, text), GT (giới tính, Yes/No, Yes là Nữ, No là Nam), ChucVu (Chức vụ, text), HeSoLuong (hệ số lương, Number). Câu lệnh truy vấn dữ liệu thỏa điều kiện: Liệt kê danh sách các nhân viên có hệ số lương từ 3.0 đến 5.0

A.3.0 <= [HeSoLuong] <= 5.0



B. [HeSoLuong]>=3.0 and [HeSoLuong]<=5.0
C.[HeSoLuong]>=3.0 or [HeSoLuong]<=5.0

D.3.0 < [HeSoLuong] < 5.0
21. Giả sử CSDL quản lý Nhân Viên gồm các trường sau: MaSo (Key, Mã số, number), Ten (Tên, text), GT (giới tính, Yes/No, Yes là Nữ, No là Nam), HeSoLuong (hệ số lương, Number). Câu lệnh truy vấn dữ liệu thỏa điều kiện: Liệt kê danh sách các nhân viên có hệ số lương dưới 3.0 và các nhân viên có HeSoLuong trên 5.0

A.[HeSoLuong]<  3.0 and [HeSoLuong] >= 5.0

B.[HeSoLuong]< 3.0 and [HeSoLuong] > 5.0
C.[HeSoLuong]< 3.0 or [HeSoLuong] > 5.0

D.[HeSoLuong]<  3.0 or [HeSoLuong] > 5.0

22. Giả sử CSDL quản lý Nhân Viên gồm các trường sau: MaSo (Key, Mã số, number), Ten (Tên, text), GT (giới tính, Yes/No, Yes là Nữ, No là Nam), NgaySinh (ngày sinh, Date/ Time), [DanToc] (Dân tộc, text), Câu lệnh truy vấn dữ liệu thỏa điều kiện: Liệt kê danh sách các nhân viên nữ, sinh trước ngày 1/9/1987, dân tộc Hoa.
A.GT= “Yes” and [NgaySinh] < #1/9/1987# and DanToc = “Hoa”

B.GT= Yes and [NgaySinh] < “1/9/1987” and [DanToc] = Hoa

C.GT= Yes and [NgaySinh] > #1/9/1987# and [DanToc] = “Hoa”

D.GT= Yes and [NgaySinh] < #1/9/1987# and [DanToc] = “Hoa”

23. Giả sử CSDL quản lý Nhân Viên gồm các trường sau: MaSo ( Key, Mã số, number), Ten (Tên, text), GT (giới tính, Yes/No, Yes là Nữ, No là Nam), NoiSinh (nơi sinh, text), NgaySinh (ngày sinh, Date/ Time), HeSoLuong (hệ số lương, Number). Câu lệnh truy vấn dữ liệu thỏa điều kiện: Liệt kê danh sách các nhân viên Nam sinh tại TPHCM có hệ số lương trên 4.0
A. [GT]= Nam and [NoiSinh]= “TPHCM” and [HeSoLuong]>4.0

B. [GT]= “Nam” and [NoiSinh]= “TPHCM” and [HeSoLuong]>4.0

C. [GT]= “No” and [NoiSinh]= “TPHCM” and [HeSoLuong]>4.0

D. [GT]= No and [NoiSinh]= “TPHCM” and [HeSoLuong]>4.0

24. Giả sử CSDL quản lý Nhân Viên gồm các trường sau: MaSo ( Key, Mã số, number), Ten (Tên, text), GT (giới tính, Yes/No, Yes là Nữ, No là Nam), NgaySinh (ngày tháng năm sinh, Date/ Time). Câu lệnh truy vấn dữ liệu thỏa điều kiện: Liệt kê danh sách các nhân viên nam, sinh năm 1987.

A.[GT]= No and year([NgaySinh])= 1987


B. [GT]= “Nam” and year[NgaySinh]= 1987

C.[GT]= “Nam” and year([NgaySinh])= “1987”


C. [GT]= Yes and year([NgaySinh])= 1987

25. Câu lệnh truy vấn tạo thêm trường Họ và tên, kết hợp HoDem (Họ đệm, Text) và Ten (Tên, Text)

A.HoTen: [HoDem]& “   ” & [Ten]


B.HoTen: [HoDem]&      & [Ten]

B.HoTen: HoDem & “    ” & Ten


D.HoTen: [HoDem]& “” & [Ten]

26. Khi tạo Table (bảng) gồm các trường MaSo (mã số, number), HoTen (họ tên , text), GT (Giới tính, yes/No). Nếu ta không tạo khóa chính, để Access tự động tạo khóa chính. Access sẽ:

A.Chọn MaSo làm khóa chính.


B.Không chọn trường nào làm khóa chính.

C.Tạo một trường khác làm khóa chính.

27. Khi tạo Table (bảng) gồm các trường MaSo (mã số, AutoNumber), HoTen (họ tên, text), GT (Giới tính, yes/No). Nếu ta không tạo khóa chính, để Access tự động tạo khóa chính. Access sẽ:

A.Chọn MaSo làm khóa chính.

B.Không chọn trường nào làm khóa chính.
C.Tạo một trường khác làm khóa chính.

28. Báo cáo lấy dữ liệu từ những nguồn nào:

A. Bảng

B. Mẫu hỏi

C. Biểu mẫu

D. Báo cáo khác

Chọn các phương án ghép đúng.

29. Khi tạo báo cáo bằng thuật sĩ, người ta thường:

A. phải chỉnh sửa lại báo cáo trong chế độ thiết kế

B. không cần phải chỉnh sửa lại báo cáo

30. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn).Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?
A.  Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành
B.  Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể
C.  Dung lượng bộ nhớ của thiết bị ngoài nơi lưu trữ tệp
D.  Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộnhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp (*)
31. Về khai báo  độ    rộng cho một trường nào đó của bản ghi, ý kiến nào sau đây là hợp lí?
A. Phụ thuộc vào ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu của hệ QTCSDL         B. Không thể khai báo (*)
C. Khai báo được                                                                                    D. Tất cả đều đúng
32. Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khóa. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A.  Các khóa liên kết phải là khóa chính của mỗi bảng
B.  Trong các khóa liên kết phải có ít nhất một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó (*)
C.  Trong các khóa liên kết có thể không có khóa chính nào tham gia
33. D.  Tất cả đều đúng
34. Hai nhóm cùng được giao thiết kế một CSDL và làm việc độc lập với nhau. Điều khẳng định nào sauđây là  sai  ?
A. Các bộ thuộc tính khóa sẽ giống nhau ngoại trừ tên gọi
B. Các bộ thuộc tính khóa có thể khác nhau, nhưng các khóa chính giống nhau (nếu không tính cách đặt tên)
C. Có thể có bộ khóa khác nhau và khóa chính khác nhau
D. Cả   A.  B. đều sai (*)
35. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Có các câu trả lời sau cho câu hỏi : “Tại sao phải khai báo kích thước cho mỗi trường?” :
A.  Để giúp hệ thống kiểm tra tính đúng đắn khi nhập dữ liệu
B.  Để hệ thống dự trữ vùng nhớ phục vụ ghi dữ liệu
C.  Để có thể tính kích thước của bản ghi (bộ dữ liệu) và xác định vị trí các trường trong bản ghi
D.  Tất cả đều đúng (*)
36. Hãy cho biết loại cập nhật cấu trúc nào dưới đây luôn có thể thực hiện được với một bảng: 
A.  Thêm một vài trường mới
B.  Xóa một vài trường không phải là trường khóa chính
C.  Thay đổi tên của một trường không phải là trường khóa
D.  Tất cả đều được (*)
37. Hãy cho biết loại cập nhật cấu trúc nào dưới đây luôn có thể thực hiện được với một bảng: 
A. Thêm một vài trường mới (*)                  B. Thay đổi kích thước của một trường
C. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường       D. Tất cả đều được
38. Hãy cho biết loại cập nhật cấu trúc nào dưới đây luôn có thể thực hiện được với một bảng:
A. Xóa một vài trường không phải là trường khóa chính (*)    B. Thay đổi kích thước của một trường
C. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường                                  D. Tất cả đều được
39. Hãy cho biết loại cập nhật cấu trúc nào dưới đây luôn có thể thực hiện được với một bảng:
A. Thay đổi kích thước của một trường                                              B. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường
C. Thay đổi tên của một trường không phải là trường khóa (*)     D. Tất cả đều được
40. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?
A. Thêm một trường vào cuối bảng                             B. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường (*)
C. Đổi tên một trường                                                  D. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có
41. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây không làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?
A. Thêm một trường vào cuối bảng                             B. Đổi tên một trường
C. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có      D. Tất cả các phương án trên (*)
42. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trường lưu địa chỉ của học sinh có kiểu xâu, kích thước 80 kí tự.Một bản ghi có nội dung là  “5 Trần Hưng Đạo”. Sau khi kiểm tra, phát hiện thấy nhầm lẫn, địa chỉ được sửa thành “155 Trần Hưng Đạo”. Kích thước của tệp ghi dữ liệu thay đổi như thế nào?
A. Tăng thêm 2 byte                                                                                B. Không thay đổi (*)
C. Tăng thêm một lượng đúng bằng kích thước một bản ghi.              D. Tất cả đều sai
43. Hãy chọn câu trả lời đúng. Có các câu trả lời dưới đây cho câu hỏi : “Sau khi thực hiện một vài phép truy vấn, CSDL sẽ như thế nào?”
A.  CSDL vẫn giữ nguyên, không thay đổi
B.  Thông tin rút ra được sau khi truy vấn không còn được lưu trong CSDL
C.  CSDL chỉ còn chứa các thông tin tìm được sau khi truy vấn
D.  Tất cả đều đúng
44. Hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác              B. Xem nội dung các bản ghi
C. Xem một số trường của mỗi bản ghi                                    D. Tất cả đều đúng
45. Hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A.  Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng
B.  Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)
C.  Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)
D.  Tất cả đều đúng (*)
46. Hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A.  Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)
B.  Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)
C.  Xem cấu trúc bảng
D.  Tất cả đều đúng
47. Hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép: 
A.  Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác
B.  Xem một số trường của mỗi bản ghi
C.  Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)
D.  Tất cả đều đúng (*)
48. Hãy cho biết ý kiến nào là  sai . Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác    B. Xem nội dung các bản ghi
C. Xem một số trường của mỗi bản ghi                      D. Xem  đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
D.  Xem cấu trúc bảng
49. Hãy cho biết câu trả lời nào là đúng. Sau đây là các câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo được hay không?” :
A.  Không được phép chỉnh sửa, phải xây dựng lại báo cáo mới nếu cần thay đổi
B.  Có thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo 
C.  Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa khuôn dạng dưa ra 
D.  Có thể chỉnh sửa cả nội dung báo cáo và khuôn dạng đưa ra
50. Câu nào đúng trong các câu dưới đây đối với khóa chính?
A. Các giá trị của nó phải là duy nhất            B. Nó phải được xác định như một trường văn bản
C. Nó phải là trường đầu tiên của bảng         D. Nó không bao giờ được thay đổi
51. Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì chọn trường SOBH làm khóa chính hơn vì
A.  Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải kiểu số
B.  Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất
C.  Trường SOBH là trường ngắn hơn
D.  Trường SOBH đứng trước trường HOTEN
52. Câu nào  sai  trong các câu dưới đây?
A. Sự liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa
B. Trong mối liên kết giữa các bảng, bảng chính thường là bảng chứa nhiều thông tin hơn
C. Trong liên kết giữa các bảng, bảng chính là bảng để thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng
D. Chỉ tạo được liên kết giữa hai bảng khi hai bảng đếu có trường liên kết giống nhau về  tên trường (*)
53. Khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nào?
A. Đặt tên trường
B. Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường
C. Nhập dữ liệu cho bảng (*)
D. Khai báo kích thước của trường
54. Câu nào đúng  trong các câu sau?
A.   Hạn chế sắp xếp dữ liệu trong bảng vì rất dễ gây nên sự xáo trộn thông tin giữa các trường
B.  Sau khi đã sắp xếp dữ liệu cho một trường theo chiều tăng thì không thể sắp xếp cho trường đó theo chiều giảm
C.  Có thể sắp xếp dữ liệu cho một hoặc nhiều trường của bảng
D.  Câu   A.   B.  sai, câu   C.   đúng (*)
55. Trong bảng sau đây, mỗi học sinh chỉ có một mã số (Mahs), các mã số khác nhau:
	Mahs
	HoTen
	Ngaysinh
	Lop
	Diachi
	Toan
	Li
	Hoa

	0001
	Tran Van Thanh
	1 – 2 – 1990
	12A
	Nội trú
	10
	9
	8

	0002
	Tran Van Thanh
	1 – 2 – 1990
	12A
	20 Lê Lợi
	9
	10
	5

	0003
	Tran Van Thanh
	1 – 2 – 1990
	12B
	Nội trú
	7
	7
	7


Phương án chọn khoá nào sau đây là hợp lí?
A. Khoá = {Mahs}                         
 B. Khoá = {HoTen, Ngaysinh} 
C. Khoá = {HoTen, Ngaysinh, Lop}      D. Tất cả các phương án trên
· Tự luận:
1. Viết điều kiện lọc cho các truy vấn sau:
Cho bảng dừ liệu 
CHUYEN_BAY: 

	Tên trừong
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	Ma_CB
	Text
	Mã chuyến bay, khóa chính

	NoiDi
	Text
	Nơi đi

	NoiDen
	Text
	Nơi đến

	Ngay_Bay
	Datime
	Chỉnh kiểu ngày

	Gio_Bay
	Datime
	Chỉnh kiểu giờ

	Hang_Hang_Khong
	Text
	Hãng hàng không (lưu mã số của hang)


a. Trích danh sách các chuyến bay từ Hà Nội và có ngày bay sau 1/1/2015
[NoiDi]= “Hà Nội” and [Ngay_Bay]>1/1/2015
b. Trích danh sách các chuyến bay đến “TP.HCM” hoặc “Đà Nẵng”

[NoiDen]= “Hà Nội” or [NoiDen]= “TP.HCM”
c. Trích danh sách các chuyến bay của hãng Jestar đến BangKok
[Hang_Hang_Khong] =” Jestar” and [NoiDen]=”BangKok”
2. Tạo khóa chính
Cho các bảng dữ liệu, xác định khóa chính cho các bảng
DIENTHOAI – BAÛNG ÑIEÄN THOAÏI

	Field Name
	Data Type
	Field Size
	Format
	Description

	SODT
	Text
	10
	
	Soá ñieän thoaïi

	HOTENKH
	Text
	30
	
	Hoï teân khaùch haøng

	DIACHI
	Text
	50
	
	Ñòa chæ

	THUEBAOTHANG
	Number
	Long Integer
	
	Thueâ bao thaùng


  CUOCPHI – BAÛNG CÖÔÙC PHÍ

	Field Name
	Data Type
	Field Size
	Format
	Description

	CUOCGOI
	AutoNumber
	Long Integer
	
	Cuoäc goïi

	SODT
	Text
	10
	
	Soá ñieän thoaïi 

	NAMTHANG
	Text
	6
	
	Naêm thaùng 

	SOGOI
	Text
	11
	
	Soá goïi

	SOPHUT
	Number
	Single
	
	Soá phuùt

	TIEN
	Number
	Double
	
	Tieàn


PHIEUBAO – BAÛNG PHIEÁU BAÙO 

	Field Name
	Data Type
	Field Size
	Format
	Description

	SOPB
	Text
	6
	
	Soá phieáu baùo

	NGAYPB
	DateTime
	
	dd/mm/yyyy
	Ngaøy phieáu baùo

	SODT
	Text
	10
	
	Soá ñieän thoaïi

	PBNAMTHANG
	Text
	6
	
	Naêm thaùng phieáu baùo


3. Tạo liên kết bảng
Cho các bảng DL, tạo liê kết giữa các bảng
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4. Cho CSDL có nhiều bảng, để lấy dữ liệu cho các truy vấn, cần chọn các trường nào trên bảng nào?
CHUYEN_BAY: 

	Tên trừong
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	Ma_CB
	Text
	Mã chuyến bay, khóa chính

	NoiDi
	Text
	Nơi đi

	NoiDen
	Text
	Nơi đến

	Ngay_Bay
	Datime
	Chỉnh kiểu ngày

	Gio_Bay
	Datime
	Chỉnh kiểu giờ

	Hang_Hang_Khong
	Text
	Hãng hàng không (lưu mã số của hang)


HANH_KHACH

	Tên trừong
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	Ma_HK
	Text
	Mã hành khách, khóa chính

	Tên HK
	Text
	Họ tên đầy đủ của hành khách

	Gioi_Tinh
	Text
	

	Ngay_Sinh
	DateTime
	

	Noi_Sinh
	Text
	

	Quoc_Tich
	Text
	Quốc tịch


VE

	Tên trừong
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	Ma_ve
	Text
	Mã vé

	Ma_KH
	Text
	

	Ma_CB
	Text
	

	GiaVe
	Number
	Giá vé


HANG_HANG_KHONG
	Tên trừong
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	Ma_Hang_HK
	Text
	Mã hang hàng không

	Ten_Hang
	Text
	Tên hang hàng không

	QuocGia
	Text
	Quốc gia


a. Trích danh sách khách hàng quốc tịch nước ngoài bay đến TP.HCM
Chọn trường Ma_HK, Tên HK, Gioi_Tinh, Ngay_Sinh, Noi_Sinh, Quoc_Tich của bảng HANH_KHACH , trường NoiDen của bảng CHUYEN_BAY.
b. Trích ra danh sách khách hàng mua vé của hãng “VN AriLine”
Chọn trường Ma_HK, Tên HK, Gioi_Tinh, Ngay_Sinh, Noi_Sinh, Quoc_Tich của bảng HANH_KHACH , trường Hang_Hang_Khong của bảng CHUYEN_BAY.

c. Trích danh sách các khách hàng từ Thái Lan đến Đã Nẵng
Chọn trường Ma_HK, Tên HK, Gioi_Tinh, Ngay_Sinh, Noi_Sinh, Quoc_Tich của bảng HANH_KHACH , trường NoiDen, NoiDi của bảng CHUYEN_BAY.

d. Tính tổng số tiền mà hãng Jestart thu đựoc”
Chọn trường GiaVe của bảng VE , trường TenHang của bảng HANG_HANG_KHONG.
5. Chức năng của mẫu hỏi 
6. Chức năng của báo cáo
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